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TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 

CÔNG TY THỦY ĐIỆN 

ĐỒNG NAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /QĐ-TĐĐN Bảo Lộc, ngày     tháng     năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 04MSHH-SXKD-2024: 

Mua sắm trang phục BHLĐ năm 2024 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội khóa XV; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và 

mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 15/12/2022 của Hội đồng thành viên 

Tổng Công ty Phát điện 1 về việc ban hành Quy định phân cấp trong Tổng công ty Phát 

điện 1; 

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-EVNGENCO1 ngày 17/4/2024 của Tổng Công ty 

Phát điện 1 Về việc giao kế hoạch SXKD-ĐTPT năm 2024 cho Công ty Thủy điện Đồng 

Nai; 

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-TĐĐN ngày 18/01/2024 của Công ty Thủy điện 

Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 1 các gói thầu thuộc vốn 

SXKD điện năm 2024 - Công ty Thủy điện Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-TĐĐN ngày 23/4/2024 của Giám đốc Công ty Thủy 

điện Đồng Nai về việc phê duyệt dự toán gói thầu 04MSHH-SXKD-2024: Mua sắm 

trang phục BHLĐ năm 2024; 

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia xét thầu tại Tờ trình số 275/XT ngày 26/6/2024; 

Theo đề nghị của Tổ thẩm định đấu thầu tại Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu số 241/TDDT ngày 27/6/2024; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 04MSHH-SXKD-2024: Mua 

sắm trang phục BHLĐ năm 2024, với các nội dung như sau: 

- Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NHÂN VINA 

- Giá trúng thầu:  172.935.000 đồng (đã bao gồm các loại thuế phí liên quan) 

(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi hai triệu chín trăm ba mươi lăm nghìn đồng chẵn) 

mailto:contact.dna@evngenco1.vn
http://www.hpcdongnai.com/
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(Chi tiết xem Phụ lục đính kèm.) 

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng 254 Trần Phú, Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng. 

- Loại Hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực. 

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% giá trị Hợp đồng. 

Điều 2. Giao cho Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng Tài chính và Kế toán & Phòng Kỹ 

thuật và An toàn, Phòng Hành chính và Lao động phối hợp với các Phòng/ PX liên quan 

chịu trách nhiệm mời Nhà thầu đến hoàn thiện, ký kết và thực hiện hợp đồng với giá trị 

không vượt giá trúng thầu trên cơ sở đảm bảo chất lượng dịch vụ theo yêu cầu. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Phó Giám đốc và Trưởng các Phòng/Phân xưởng của Công ty căn cứ quyết định 

thi hành./. 

                                                                                
Nơi nhận:   
- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, KH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 

 

            Nguyễn Quang Vĩnh 
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PHẠM VI CUNG CẤP VÀ BIỂU GIÁ CHI TIẾT 

Gói Thầu 04MSHH-SXKD-2024: Mua sắm trang phục BHLĐ năm 2024 

(Phụ lục 1 đính kèm Quyết định số     /QĐ-TĐĐN ngày    /     /2024) 

STT 
Tên vật tư & Quy 

cách 
Thông số kỹ thuật 

Mã 

hiệu/Xuất 

xứ 

Đvt 
Số 

lượng 
Đơn giá  

 Thành tiền 

trước thuế  

Thời gian 

bảo hành 

Tài liệu 

kèm theo 

1 Quần áo BHLĐ  

- Tiêu chuẩn quản lý chất lượng NSX: ISO 9001:2015 

- Mã: QA-BHLĐ 

- Thiết kế: Bộ quần áo sẽ được thiết kế đúng theo hình ảnh 

minh họa Nhà mời thầu đính kèm (cập nhật Logo Công ty). 

Bảng họ và tên sẽ được may trên ngực phải của áo và trong 

đai quần. 

- Màu sắc: Quần, áo màu cam, mã màu CMYK C0 M60 

Y100 K0 (Theo mã thư mục thiết kế đồng phục BHLĐ P07-

7.7 của EVN). 

- Về chất liệu và cấu trúc vải: 

Vải kaki Pangrim sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc, có 

chứa thành phần cotton, có chứa vật liệu cách điện, không 

tích điện, chống tinh điện tốt. 

Chất liệu vải: Vải Kaki Pangrim 65% Polyester, 35% 

Cotton. Mã 1825 - vải tĩnh điện, điện trở 4*10^9Ω. 

Trọng lượng vải: 200g/m2 

Chỉ số sợi dọc PC20+(PC45+D) x chỉ số sợi ngang 

PC20/104x55 

Khổ vải 58/59” 

- Kích thước may đo: Sẽ được cung cấp theo size từng người 

đăng ký. 

- Cung cấp mẫu vải: Trước khi tiến hành hoàn thiện hợp 

đồng, nhà thầu sẽ gửi mẫu vải đến địa chỉ Bên mời thầu yêu 

cầu để duyệt. 

 PNS 

(Phuongn

hansafety) 

/Việt Nam 

Bộ 289 335,000.000     96,815,000.00      
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STT 
Tên vật tư & Quy 

cách 
Thông số kỹ thuật 

Mã 

hiệu/Xuất 

xứ 

Đvt 
Số 

lượng 
Đơn giá  

 Thành tiền 

trước thuế  

Thời gian 

bảo hành 

Tài liệu 

kèm theo 

2 Đồng phục bảo vệ  

- Tiêu chuẩn quản lý chất lượng NSX: ISO 9001:2015 

- Mã: QA-BHLĐ 

- Thiết kế: Bộ quần áo sẽ được thiết kế đúng theo hình ảnh 

minh họa Nhà mời thầu đính kèm (cập nhật Logo Công ty). 

Bảng họ và tên sẽ được may trên ngực phải của áo và trong 

đai quần. 

- Màu sắc: 

Áo sơ mi: Màu xanh dương. 

Quần âu: Màu xanh tím than. 

- Vê chất liệu và cấu trúc vải: 

Với áo sơ mi: 

Thành phần nguyên liệu: 64% Polyester nautures trenghth 

(sợi tổng hợp co gian tự nhiên), 34% Cotton, 2% Spandex. 

Hoàn tất: Soft (Hoàn tất mêm mướt, thấm hút mồ hôi) 

Kiểu dệt: 45*45 (co gian 4 chiêu) 

Mật độ sợi: Dọc 136 sợi/inch (±3%); Ngang: 72 sợi/ inch 

(±3%) 

Trọng lượng: khoảng 110g/m2 

- Với quần âu: 

Thành phần nguyên liệu: 83% Polyester, 17% Cotton 

Hoàn tất: Soft (Hoàn tất mêm mướt, thấm hút mồ hôi) 

Kiểu dệt: Chéo 2/1 + Khổ vải: 150 cm + Trọng lượng: 337 

g/m (+/-10%) 

- Kích thước may đo: Sẽ được cung cấp theo size từng người 

đăng ký. 

- Cung cấp mẫu vải: Trước khi tiến hành hoàn thiện hợp 

đồng, nhà thầu sẽ gửi mẫu vải đến địa chỉ Bên mời thầu yêu 

cầu để duyệt. 

 PNS 

(Phuongn

hansafety) 

/Việt Nam 

Bộ 8 305,000.000       2,440,000.00      
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STT 
Tên vật tư & Quy 

cách 
Thông số kỹ thuật 

Mã 

hiệu/Xuất 

xứ 

Đvt 
Số 

lượng 
Đơn giá  

 Thành tiền 

trước thuế  

Thời gian 

bảo hành 

Tài liệu 

kèm theo 

3 Nón + Cầu vai  

- Tiêu chuẩn quản lý chất lượng NSX: ISO 9001:2015 

- Mã: QA-BHLĐ 

- Màu sắc: Màu xanh tím than 

- Chất liệu: Vải Tuytsi co dãn 

- Kiểu dáng: Có lỗ thông khí 02 bên hông nón, mặt trước 

nón có in logo Công ty. 

- Hình ảnh đính kèm đáp ứng 

 PNS 

(Phuongn

hansafety) 

/Việt Nam 

Bộ 8 150,000.000       1,200,000.00      

4 Giày BHLĐ  

- Màu sắc: Màu đen 

- Kiểu dáng: 

Loại thấp cổ 

Mũi giày có lót kèm 

Đế chống dầu, chống hóa chất. Đế giày không bị trơn trượt, 

biến dạng trong môi trường dầu, mũi lót mu sắt chống vật 

rơi. 

Cổ chân bọc loại da thật, lót vật liệu mêm bên trong. 

- Chất liệu: Da 

DH/ Việt 

Nam 
Đôi 121 315,000.000     38,115,000.00  12 tháng 

Biên bản thử 

nghiệm các 

chỉ tiêu chất 

lượng của 

Trung tâm 

Kỹ Thuật 

Tiêu Chuẩn 

đo lường 

Chất Lượng( 

bản gốc 

hoặc sao ý 

công chứng) 
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STT 
Tên vật tư & Quy 

cách 
Thông số kỹ thuật 

Mã 

hiệu/Xuất 

xứ 

Đvt 
Số 

lượng 
Đơn giá  

 Thành tiền 

trước thuế  

Thời gian 

bảo hành 

Tài liệu 

kèm theo 

5 Nón BHLĐ trắng  

- Chất liệu: Nhựa HDPE khó cháy, không thấm nước 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Tiêu Chuẩn: ANSI/ISEA Z89.1-2009 

- Cấp Độ: Class E 

- Kiểu dáng: 

Đẹp, nhỏ, gọn, chắc chắn. Trên đỉnh nón có sọc nổi. 

Quai nón điêu chỉnh được, bằng dây bện tổng hợp (không co 

giãn) và móc chắc chắn trên vành nón. 

Rọ nón làm bằng vật liệu có độ dẻo cao, dày và liên kết chắc 

chắn với nón bằng 4 ratcket. 

Khung nón có núm vặn để điều chỉnh kích cỡ đầu. 

Khoảng cách giữa khung nón và vỏ nón giúp bảo vệ đầu khi 

xảy ra va chạm 

Mút đệm đầu êm ái với các lỗ nhỏ giúp thấm mồ hôi 

Hai khe hai bên nón hỗ trợ gắn phụ kiện 

Phía trước của mỗi nón sẽ được in logo Thủy Điện Đồng Nai 

đúng với kích thước và màu sắc Bên mời thầu đính kèm. 

- Điện trở cách điện: ≥ 1000 MΩ 

- Dòng điện rò ứng với điện áp 2,2kVDC: ≤ 0,1 mA 

- Nhà sản 

xuất: 

Bullard 

- Nước 

sản xuất: 

Mỹ 

- Mã: S51 

Cái 20 285,000.000       5,700,000.00  12 tháng 

- CO (Do 

phòng 

thương mại 

cấp) bản gốc 

hoặc bản 

sao y công 

chứng 

' CQ bản 

gốc hoặc 

bản sao y 

công chứng 

- Hợp đồng 

thương mai 

bản gốc 

hoặc bản 

sao y công 

chứng 
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STT 
Tên vật tư & Quy 

cách 
Thông số kỹ thuật 

Mã 

hiệu/Xuất 

xứ 

Đvt 
Số 

lượng 
Đơn giá  

 Thành tiền 

trước thuế  

Thời gian 

bảo hành 

Tài liệu 

kèm theo 

6 Áo mưa  

- Tiêu chuẩn quản lý chất lượng NSX: ISO 9001:2015 

- Mã: QA-BHLĐ 

- Loại: Áo mưa cánh dơi 

- Chất liệu: Vải dù 2 lớp không thấm nước, không mùi hôi. 

- Màu sắc: Xanh đen. 

- Kiểu dáng: 

Cánh dơi chiêu dài 1.2m – 1.4m và chiêu rộng 1.2m không 

kể tay áo. 

Có mũ trùm đầu, và mặt trước có bóng kính trong suốt cho 

đèn xe khi đi buổi tối. 

Áo mưa bền chắc, khó rách tại các vị trí ráp nối. 

Mỗi bộ áo mưa sẽ được in logo Ngành điện đúng theo quy 

định tại hình ảnh của Nhãn hiệu EVN kèm theo tại vị trí 

trước ngực trái và sau lưng. 

- Mỗi bộ áo mưa sẽ được đựng trong túi cùng chất liệu, có 

dây kéo để đóng mở 

 PNS 

(Phuongn

hansafety) 

/Việt Nam 

Cái 151 105,000.000     15,855,000.00      

  Giá trị trước thuế   
     

160,125,000.00  
  

  Thuế GTGT 8%   
       

12,810,000.00  
    

  Tổng cộng   
     

172,935,000.00  
    

(Đã bao gồm thuế GTGT 8% và chi phí vận chuyển đến kho văn phòng Công ty thủy điện Đồng Nai 254 Trần Phú, Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm đồng) 

* Ghi chú:  

- Chứng nhận xuất xứ (CO) do Phòng thương mại nước sở tại cấp. 
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